
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-SYT Gia Lai, ngày         tháng 7  năm 2021 

  

 

THÔNG BÁO KHẨN 

Tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan  

đến bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.  
 

 

 

Ngày 16/7/2021, Sở Y tế nhận đƣợc báo cáo số 1170/BC-KSBT của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai về trƣờng hợp dƣơng tính Covid-19 tại bệnh 

viện trƣờng Đại học Y dƣợc - Hoàng Anh Gia Lai. 

Sở Y tế Gia Lai Thông báo khẩntìm ngƣời tìm ngƣời có mặt tại các điểm 
nguy cơ liên quan đến bệnh nhân Covid-19 có địa chỉ tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia 
Lai tại các địa điểm, mốc dịch tễ và thời gian nhƣ sau: 

TT Mốc dịch tễ Địa điểm Thời gian 

1 

Trƣờng Trung học 

phổ thông Chu Văn 

An 

số 70, đƣờng Quang Trung, 

thị trấn Phú Túc, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

Ngày 04/7/2021. 

2 Chợ Phú Túc 
Thị trấn Phú Túc, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

Ngày 05/7/2021 và 

sáng ngày 13/7/2021. 

3 Nhà nghỉ Cầm Đô 
Thôn Kim Năng, xã Ia 

Mrơn, huyện Ia Pa 

Khoảng 16h30’ ngày 

05/7/2021 đến 16h20 

ngày 08/7/2021. 

4 

Quán cơm Mai 

Thảo (chủ quán là 

bà Nguyễn Thị 

Tánh) 

Thôn Kim Năng, xã Ia 

Mrơn, huyện Ia Pa 
Tối ngày 05/7/2021. 

5 
Cafe Trầm và cafe 

Linh Anh 

Thôn Kim Năng, xã Ia 

Mrơn, huyện Ia Pa 
Tối ngày 05/7/2021. 

6 
Trƣờng THPT 

Nguyễn Tất Thành 

Thôn Kim Năng, xã Ia 

Mrơn, huyện Ia Pa 

Ngày 06/7/2021 đến 

16h20 ngày 08/7/2021. 

7 
Quầy thuốc tây Phú 

Túc 

Thị trấn Phú Túc, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai 
Sáng ngày 09/7/2021. 

8 Nhà của bệnh nhân 

Số 245, Hùng Vƣơng, khối 

phố 8, thị trấn Phú Túc, 

huyện Krông Pa 

Từ ngày 09/7/2021 đến 

16/7/2021. 



9 

Chuyến xe của nhà 

xe Hà Hà (rời Phú 

Túc lúc 7h30’) 

Tuyến Krông Pa đi Pleiku 
Từ 7h30’ đến 9h30’ 

ngày 16/7/2021. 

10 

Bệnh viện Đại học 

Y dƣợc Hoàng anh 

Gia Lai (có danh tại 

Phụ lục II đính 

kèm) 

Số 238, Lê Duẩn, Phù 

Đổng, thành phố Pleiku, 

Gia Lai  

Từ 9h30 đến 11h00’ 

ngày 16/7/2021. 

Đề nghị những người từng đến các địa điểm, mốc dịch tễ trong thời gian 

trên liên hệ ngay đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; gọi điện đến 

số điện thoại các đường dây nóng để khai báo, tư vấn và tiếp nhận thông tin 

(Theo Phụ lục I đính kèm). 
 

Thông báo này đƣợc thông báo trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng tại 

Gia Lai./. 

 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (Để báo cáo);  
- Ban lãnh đạo Sở Y tế ( Để theo dõi); 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh (Để phối hợp); 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum (Để phối hợp); 

- Sở Thông tinh và Truyền thông (Để phối hợp); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (Để phối hợp);  
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (Để thực hiện); 

- Trung tâm KSBT tỉnh Kon Tum (Để thực hiện); 

- Báo Gia Lai (Để phối hợp); 

- Đài PTTH tỉnh (Để phối hợp);  
- Lƣu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I: Danh bạ số điện thoại đƣờng dây nóng và tiếp nhận thông tinCovid-19. 

TT Tên đơn vị y tế Số chi tiết 
Người tiếp nhận 

thông tin  

Địa chỉ 

xã/phường/thị 

trấn 

Huyện/ 

thị xã, 

thành 

phố 

1 Sở Y Tế Tỉnh 0966881717   

9 Trần Hƣng 

Đạo, Phƣờng 

Tây Sơn 

Thành 

phố 

Pleiku 

2 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

(CDC) 

0913411899 
Giám đốc: 

 Hồ Ngọc Gia 

98 Phan Đình 

Phùng, 

phƣờng Tây 

Sơn 

Thành 

phố 

Pleiku 

3 
Bệnh Viện  

Đa Khoa Tỉnh  

0935486345 
Phó Giám đốc: Nguyễn 

Tấn Phúc 
132 Tôn Thất 

Tùng - Phù 

Đổng 

Thành 

phố 

Pleiku 095218788 
Phó Giám đốc: Nguyễn 

Mạnh Cƣờng 

4 
Trung tâm Y tế 

huyện Chƣ Pƣh 
0869521779 

Giám Đốc:  

Nguyễn Văn Hữu 

Thị trấn Nhơn 

Hòa 

Huyện 

Chƣ 

Pƣh 

5 
Trung tâm Y tế 

huyện Chƣ Păh 

0988411879 
Giám Đốc:  

Nguyễn Trà 12 Phan Đình 

Phùng - Phú 

Hoà 

Huyện 

Chƣ 

Păh 0944092699 

Phó Trƣởng khoa 

KSBT/HIV-AIDS: 

Phạm Khắc Trung 

6 
Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Pơ 
0905732515 

Trƣởng khoa 

KSBT/HIV-AIDS: Võ 

Xuân Thành 

Thôn 02, thị 

trấn Đak Pơ 

Huyện 

Đăk Pơ 

7 
Trung tâm Y tế 

huyện Ia Grai 
0986640908 

Phó Giám đốc:  

Phạm Ngọc Văn 

Đƣờng Quang 

Trung, Thị 

Trấn Ia Kha 

Huyện 

Ia Grai 

8 
Trung tâm Y tế 

huyện Iapa 

0966271717 
Giám Đốc:  

Huỳnh Ngọc Thiên Thị trấn Kim 

Tân 

Huyện 

Ia Pa 
98809635 

Cán bộ Trung tâm: 

Đào Xuân Ánh 

9 
Trung tâm Y tế 

thị xã An Khê 
0905416457 

Phó Giám đốc:  

Hồ Khắc Nhẫn 

Đƣờng Chu 

Văn An - Tổ 2 

An Phú 

Thị xã 

An Khê 

10 
Trung tâm Y tế 

thị xã Ayun Pa 

0393140632 
Giám Đốc:  

Phan Đình Đông 89 Nguyễn 

Huệ 

Thị xã 

Ayun 

Pa 0938943898 
Trƣởng khoa 

KSBT/HIV-AIDS:  



Y Đan Nie 

11 
Trung tâm Y tế 

TP.Pleiku 
0913429838 

Phó Giám đốc:  

Phạm Thanh Hƣng 

02 Trần Quốc 

Toản 

Thành 

phố 

Pleiku 

12 
Trung Tâm Y Tế 

huyện Đăk Đoa 
0388454289 

Phó Giám đốc:  

Vũ Chí Hùng 

146 Đƣờng 

Wừu, Thị Trấn 

Đak Đoa 

Huyện 

Đăk 

Đoa 

13 
Trung tâm Y tế 

huyện Đức Cơ 
0983421364 

Giám Đốc:  

Trần Quang Chỉ 

Tổ dân phố 

5,Thị trấn Chƣ 

Ty 

Huyện 

Đức Cơ 

14 
Trung tâm Y tế 

huyện Kbang 
0962880150 

Phó Giám đốc:  

Đậu Đăng Khoa 

67 - Lê Lợi - 

Thị Trấn 

Kbang 

Huyện 

Kbang 

15 
Trung tâm Y tế 

huyện Kông Chro 
00979835996 

Trƣởng khoa 

KSBT/HIV-AIDS: 

Nguyễn Hữu Tài 
05 Võ Thị Sáu 

Huyện 

Kông 

Chro 

16 
Trung tâm Y tế 

huyện Krông Pa 
0979042286 

Phó Giám đốc:  

Trƣơng Thanh Liêm 

142 Thống 

Nhất 

Huyện 

Krông 

Pa 

17 
Trung Tâm Y Tế 

huyện Phú Thiện 

0913452156 
Giám Đốc:  

Phạm Chí Quang Tổ dân phố 3, 

thị trấn Phú 

Thiện 

Huyện 

Phú 

Thiện 985805581 

Trƣởng khoa 

KSBT/HIV-AIDS: 

Nông Thị Nhân 

18 
Trung tâm Y tế 

huyện Chƣ Sê 
02693516199 

Phó Giám đốc: Nguyễn 

Đức Bảy 

63 Trần Hƣng 

Đạo, Thị Trấn 

Chƣ Sê 

Huyện 

Chƣ Sê 

19 
Trung tâm Y tế 

huyện Mang Yang 

0915224814 
Phó Giám đốc: Trần 

Bá Thanh 
Đƣờng Tuệ 

Tĩnh - Thị 

Trấn Kon 

Dơng 

Huyện 

Mang 

Yang 0839984048 
Cán bộ:  

Nguyễn Xuân Tiến 

20 
Trung tâm Y tế 

huyện Chƣ Prông 
0374967077 

Phó Giám đốc:  

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

Thị trấn Chƣ 

Prông 

Huyện 

Chƣ 

Prông 

21 

BV Đại học Y 

dƣợc Hoàng Anh 

Gia Lai 

0942123365 CN. Trần Cung Uyên 

Phó Giám đốc: Trƣơng 

Đình Hƣng 

238 lê Duẩn 

Thành 

phố 

Pleiku 
0974891568 



Phụ lục II 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN KHÁM BỆNH - CẤP CỨU (TỪ 09H30 NGÀY 16/07/2021 ĐẾN 11H00 NGÀY 16/07/2021) 

Stt Họ và Tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Mã BN 

Tên 

đường/Thôn 
Phường/Xã Quận/Huyện Tỉnh 

Số điện 

thoại 

Ngày giờ 

khám 

Giờ 

khám 

Ghi 

chú 

1 
BÙI THỊ THÚY 

NGA 
1972 Nữ 21060105 

38/1 Quang 

Trung 

Phƣờng Quyết 

Thắng 

Thành phố 

Kon Tum 

Tỉnh Kon 

Tum 
905045779 16/07/2021 09:35   

2 PHẠM VĂN TỨ 1964 Nam 21060081 Hà Lộc Xã Ia Phang 
Huyện Chƣ 

Pƣh 

Tỉnh Gia 

Lai 
984785438 16/07/2021 09:58   

3 
NGUYỄN THỊ 

HIỀN 
1960 Nữ 13090232 

1/184 Phạm 

Văn Đồng 

Phƣờng Thống 

Nhất 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
913437519 16/07/2021 09:32   

4 
NGUYỄN THỊ 

MỸ 
1952 Nữ 15035131 Tổ 7 

Phƣờng Đoàn 

Kết 

Thị xã Ayun 

Pa 

Tỉnh Gia 

Lai 
968363665 16/07/2021 09:45   

5 
DƢƠNG THIÊN 

TƢỜNG 
2019 Nam 19130776 

180 Hoàng 

Quốc Việt 
Phƣờng Hoa Lƣ 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
986209027 16/07/2021 09:31   

6 BÙI ANH THƢ 2015 Nam 17034927 Thôn 6 Xã Ia Piơ 
Huyện Chƣ 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 
386560128 16/07/2021 09:52   

7 
NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG 
1973 Nữ 21057479   

Phƣờng Phù 

Đổng 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
984237799 16/07/2021 09:40   

8 
NGUYỄN VĂN 

KHÔI 
1969 Nam 21057478   

Phƣờng Phù 

Đổng 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
976891892 16/07/2021 09:42   

9 
ĐÀM THỊ NHƢ 

KIM 
1955 Nữ 13098932 

Thôn Đồng 

Tâm 
Xã Bàu Cạn 

Huyện Chƣ 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 
984899548 16/07/2021 09:37   

10 TRẦN THẬN 1960 Nam 13022507 Tổ 6 
Phƣờng Diên 

Hồng 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
971706778 16/07/2021 09:34   

11 
HUỲNH THỊ 

VÂN 
1982 Nữ 13003137 

25/2A Tô 

Vĩnh Diện 
Phƣờng Hoa Lƣ 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
985957977 16/07/2021 09:55   

12 
NGUYỄN THỊ 

LOAN 
1993 Nữ 16148783   Xã Đăk Yă 

Huyện Mang 

Yang 

Tỉnh Gia 

Lai 
985082637 16/07/2021 09:34   



13 
NGUYỄN THỊ 

BÍCH LIÊN 
1959 Nữ 12116057 

25 Trƣờng 

Sơn 
Phƣờng Yên Thế 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
905813599 16/07/2021 09:54   

14 VÕ VĂN BÌNH 1983 Nam 21059846 
Bình 

Nguyễn 
Xã Ia Pia 

Huyện Chƣ 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 
793660659 16/07/2021 09:59   

15 ĐỖ THỊ LỤA 1949 Nữ 16094665 Ninh Hòa Xã Ia Boòng 
Huyện Chƣ 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 
977723891 16/07/2021 09:56   

16 BÙI VĂN DŨNG 1982 Nam 14133913 Thôn 6 Xã Ia Piơ 
Huyện Chƣ 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 
386560128 16/07/2021 09:51   

17 
PHAN THANH 

THẠO 
1987 Nam 21060076   Xã Ia Blứ 

Huyện Chƣ 

Pƣh 

Tỉnh Gia 

Lai 
349574413 16/07/2021 09:58   

18 
TRẦN THỊ THU 

HƢỜNG 
1979 Nữ 21057209 Thôn Hbang 

Xã Kông Lơng 

Khơng 

Huyện 

KBang 

Tỉnh Gia 

Lai 
976348579 16/07/2021 09:46   

19 
VÕ THỊ LỆ 

TÌNH 
1989 Nữ 17010678 238 Lê Duẩn Phƣờng Trà Bá 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
935891199 16/07/2021 09:33   

20 
NGUYỄN THỊ 

BÔNG 
1993 Nữ 19027577 Tổ 13 Phƣờng Hội Phú 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
935826391 16/07/2021 09:39   

21 
HOÀNG THÙY 

HƢƠNG 
1992 Nữ 21060109 Tân Phú Xã Đăk Djrăng 

Huyện Mang 

Yang 

Tỉnh Gia 

Lai 
986593189 16/07/2021 09:43   

22 
ĐẶNG THỊ 

THÙY TRANG 
1993 Nữ 21003731 

88 Nguyễn 

Đƣờng 
Phƣờng Ia Kring 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
967850579 16/07/2021 09:54   

23 
NGUYỄN XUÂN 

HÙNG 
1981 Nam 21060110   Phƣờng Tây Sơn 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
  16/07/2021 09:44   

24 
NGÔ THỊ THẢO 

NGUYÊN 
1978 Nữ 21060116   Thị trấn Phú Túc 

Huyện Krông 

Pa 

Tỉnh Gia 

Lai 
947891458 16/07/2021 09:49   

25 
NGUYỄN TIẾN 

MẬU 
1982 Nam 21060112   Phƣờng Hoa Lƣ 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
  16/07/2021 09:46   

26 PHAN TIẾN SỸ 1992 Nam 20081045 Thôn 2 Xã Kim Tân Huyện Ia Pa 
Tỉnh Gia 

Lai 
977302472 16/07/2021 09:57   

27 
PHAN THỊ 

THANH 
1988 Nữ 21060048 

53 Huỳnh 

Thúc Kháng 
Phƣờng Yên Đỗ 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
765511607 16/07/2021 09:38   



HƢƠNG 

28 
ĐẬU MẠNH 

HÙNG 
1997 Nam 17091819 Thôn 1 Xã Ia Krăi 

Huyện Ia 

Grai 

Tỉnh Gia 

Lai 
332111163 16/07/2021 09:33   

29 
ĐÀO THỊ 

THANH THẢO 
1992 Nữ 19037389 

866 Hùng 

Vƣơng 
Thị trấn Chƣ Sê 

Huyện Chƣ 

Sê 

Tỉnh Gia 

Lai 
979919023 16/07/2021 09:32   

30 
NGUYỄN ĐÌNH 

KIỆM 
1968 Nam 12084266 Làng Ngõ Phƣờng Trà Bá 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
983582767 16/07/2021 09:38   

31 HUỲNH TÒNG 1958 Nam 13102921 Tổ 12 Phƣờng Hoa Lƣ 
Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
967017979 16/07/2021 09:40   

32 
NGUYỄN THỊ 

THANH HUYỀN 
1977 Nữ 21060121 Tân Tiến Xã Trang 

Huyện Đăk 

Đoa 

Tỉnh Gia 

Lai 
976234778 16/07/2021 09:52   

33 
PHẠM THỊ 

THÙY TRANG 
1989 Nữ 15134508 

49 Trần 

Kiên 

Phƣờng Phù 

Đổng 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
989986206 16/07/2021 09:45   

34 
ĐINH THỊ THU 

NGA 
1980 Nữ 14148390 

905 quang 

trung 
Phƣờng An Bình 

Thị xã An 

Khê 

Tỉnh Gia 

Lai 
399797694 16/07/2021 09:31   

35 
BÙI THỊ HỒNG 

MINH 
2011 Nữ 14143195 Thôn 6 Xã Ia Piơ 

Huyện Chƣ 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 
386560128 16/07/2021 09:49   

36 
NGUYỄN THỊ 

LAN 
1988 Nữ 14143193   Xã Ia Piơ 

Huyện Chƣ 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 
  16/07/2021 09:50   

37 
KHẤU ĐAN 

THƢ 
2020 Nữ 20054169 Tổ 2 Thị trấn Chƣ Ty 

Huyện Đức 

Cơ 

Tỉnh Gia 

Lai 
387767595 16/07/2021 09:56   

38 
TRẦN MINH 

KHUÊ 
2021 Nữ 21060119   Thị trấn Chƣ Ty 

Huyện Đức 

Cơ 

Tỉnh Gia 

Lai 
976896706 16/07/2021 09:51   

39 
PHẠM HOÀNG 

SƠN 
2021 Nữ 21016232   Xã Ia Drăng 

Huyện Chƣ 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 
3523954650 16/07/2021 09:43   

40 
ĐOÀN THỊ 

BƢỞI 
2021 Nữ 21060107   Xã Tân Bình 

Huyện Đăk 

Đoa 

Tỉnh Gia 

Lai 
358856098 16/07/2021 09:39   



41 
TRẦN ĐẠI 

QUANG 
2021 Nam 21040910   Phƣờng Hoa Lƣ 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
366812234 16/07/2021 09:47   

42 TRẦN UY VŨ 2020 Nam 20026263 
449 Quang 

Trung 
Thị trấn Chƣ Ty 

Huyện Đức 

Cơ 

Tỉnh Gia 

Lai 
905232078 16/07/2021 09:56   

43 
NGÔ HUỲNH 

BẢO NHI 
2021 Nữ 21019977 Tổ 1 Phƣờng Yên Thế 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
986672497 16/07/2021 09:57   

44 
NGUYỄN VĂN 

ĐỨC 
1963 Nam 12137086   

Phƣờng Hội 

Thƣơng 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
397178519 16/07/2021 10:00   

45 

DƢƠNG 

HOÀNG THẢO 

VY 

2021 Nữ 21017912   Xã Ia Sao 
Huyện Ia 

Grai 

Tỉnh Gia 

Lai 
964583939 16/07/2021 10:00   

46 

ĐINH TRẦN 

KHÁNH 

HOÀNG 

2021 Nam 21018809 Làng Mac Thị trấn Kbang 
Huyện 

KBang 

Tỉnh Gia 

Lai 
977168169 16/07/2021 10:00   

47 
ĐẶNG NGỌC 

QUỲNH MY 
1985 Nữ 12108628 

39B Nguyễn 

Công Trứ 
Phƣờng Yên Đỗ 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
903161700 16/07/2021 10:02   

48 
VĂN THỊ 

PHƢƠNG THẢO 
2000 Nữ 21054789 Tổ 3 

Thị Trấn Phú 

Thiện 

Huyện Phú 

Thiện 

Tỉnh Gia 

Lai 
976053370 16/07/2021 10:02   

49 LÊ NGỌC THẾ 2015 Nam 21060137 Thôn 4 Xã Đông 
Huyện 

KBang 

Tỉnh Gia 

Lai 
988947508 16/07/2021 10:04   

50 
PHẠM VĂN 

PHƢƠNG 
1977 Nam 13010002 Phú Quang Xã Ia Hrú 

Huyện Chƣ 

Pƣh 

Tỉnh Gia 

Lai 
389542915 16/07/2021 10:04   

51 
NGUYỄN XUÂN 

THỤY 
1972 Nam 12122227   Xã Ia Chía 

Huyện Ia 

Grai 

Tỉnh Gia 

Lai 
385058328 16/07/2021 10:04   

52 
PHẠM GIA 

KHANG 
2019 Nam 19116433 

29/8 Lạc 

Long Quân - 

Tổ 5 

Phƣờng Thắng 

Lợi 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
933413535 16/07/2021 10:04   

53 
NGÔ KHẢI 

MINH 
2019 Nam 19116641 Thôn 5 Xã An Phú 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
354513412 16/07/2021 10:06   



54 
LÊ MINH 

KHANG 
2014 Nam 21014544 Thôn 2 Xã Tân Bình 

Huyện Đăk 

Đoa 

Tỉnh Gia 

Lai 
347401078 16/07/2021 10:06   

55 
PHẠM THỊ 

KHÁNH 
1956 Nữ 12036703 

Bùi Thị 

Xuân 
Phƣờng An phú 

Thị xã An 

Khê 

Tỉnh Gia 

Lai 
333404637 16/07/2021 10:07   

56 
NGUYỄN 

TRƢỜNG AN 
2015 Nam 16014872 Tổ 8 

Phƣờng Hội 

Thƣơng 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
983104208 16/07/2021 10:07   

57 TRẦN ẨM 1955 Nam 12036710 
Thôn Tiên 

Sơn 1 
Phƣờng An phú 

Thị xã An 

Khê 

Tỉnh Gia 

Lai 
905617239 16/07/2021 10:08   

58 
TRẦN VĂN 

QUYẾT 
1983 Nam 16103866 

235 Nguyễn 

Văn Cừ 
Phƣờng Ia Kring 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
366365074 16/07/2021 10:10   

59 
NGUYỄN THỊ 

GẤM 
1988 Nữ 12119511 Thôn 8 Xã Ia Tô 

Huyện Ia 

Grai 

Tỉnh Gia 

Lai 
974638362 16/07/2021 10:11   

60 
NGUYỄN 

PHỤNG TƢỜNG 
2014 Nữ 14024202 Thôn 6 Xã Ia Blang 

Huyện Chƣ 

Sê 

Tỉnh Gia 

Lai 
399179824 16/07/2021 10:11   

61 TRẦN THANH 1982 Nam 12035195 
11 Phố Cửa 

Bắc 

Phƣờng Trúc 

Bạch 

Quận Ba 

Đình 

Thành phố 

Hà Nội 
982059168 16/07/2021 10:12   

62 
NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG 
1980 Nữ 19034665   Xã Ia Chía 

Huyện Ia 

Grai 

Tỉnh Gia 

Lai 
  16/07/2021 10:13   

63 
TRẦN THỊ THU 

HƢỜNG 
1979 Nữ 21057209 Thôn Hbang 

Xã Kông Lơng 

Khơng 

Huyện 

KBang 

Tỉnh Gia 

Lai 
976348579 16/07/2021 10:15   

64 
VƢƠNG CHINH 

TRƢỜNG 
1966 Nam 21057063 Tổ 3 Phƣờng Yên Đỗ 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
977002777 16/07/2021 10:18   

65 
NGUYỄN NGỌC 

XUÂN ÂN 
2005 Nữ 19063958 Thôn 1 Xã An Phú 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
984210229 16/07/2021 10:18   

66 NGUYỄN PHÁP 1963 Nam 14103827   Phƣờng Trà Bá 
Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
915803479 16/07/2021 10:19   

67 
NGUYỄN THỊ 

LUYẾN 
1984 Nữ 15034581 Tổ 6 Thị trấn Chƣ Sê 

Huyện Chƣ 

Sê 

Tỉnh Gia 

Lai 
393034210 16/07/2021 10:20   



68 
LƢƠNG THỊ 

HIỀN 
1961 Nữ 16006560 Thôn 2 Xã Sa Sơn 

Huyện Sa 

Thầy 

Tỉnh Kon 

Tum 
376789840 16/07/2021 10:23   

69 
VŨ HỒNG VIỆT 

ANH 
2020 Nam 21060153 Thôn 3 Xã Hải Yang 

Huyện Đăk 

Đoa 

Tỉnh Gia 

Lai 
366453368 16/07/2021 10:24   

70 
NGUYỄN THỊ 

THU TRANG 
1978 Nữ 15156280 

122A Tăng 

Bạt Hổ 
Phƣờng Yên Đỗ 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
745002900 16/07/2021 10:27   

71 
NGUYỄN VĂN 

CẢNH 
1964 Nam 14064299   Xã Ia Din 

Huyện Đức 

Cơ 

Tỉnh Gia 

Lai 
976700598 16/07/2021 10:35   

72 
ĐẶNG THỊ MỸ 

DUYÊN 
1963 Nữ 14040028 Tổ 6  Phƣờng Hội Phú 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
388659450 16/07/2021 10:37   

73 
GIANG LÝ 

BÌNH 
1993 Nữ 21060160 Tổ 6 Phƣờng Trà Bá 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
357589072 16/07/2021 10:39   

74 
ĐÀM VĂN 

CƢỜNG 
1954 Nam 21006035 Tổ 1 

Phƣờng Thắng 

Lợi 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
905171420 16/07/2021 10:39   

75 
ĐÀO THỊ THÚY 

NGA 
1979 Nữ 13095157 

221 Trần 

Hƣng Đạo 

Phƣờng Đoàn 

Kết 

Thị xã Ayun 

Pa 

Tỉnh Gia 

Lai 
973660099 16/07/2021 10:39   

76 
TRẦN THỊ 

OANH 
1976 Nữ 21060039 Đại An 1 Xã Ia Khƣơl 

Huyện Chƣ 

Păh 

Tỉnh Gia 

Lai 
398313810 16/07/2021 10:43   

77 
BÙI THỊ HỒNG 

MINH 
2011 Nữ 14143195 Thôn 6 Xã Ia Piơ 

Huyện Chƣ 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 
386560128 16/07/2021 10:47   

78 
NGUYỄN NGỌC 

THƢƠNG 
2015 Nữ 21060025 Thôn 9 Xã Nghĩa Hƣng 

Huyện Chƣ 

Păh 

Tỉnh Gia 

Lai 
973840842 16/07/2021 11:02   

79 
BÙI NGỌC 

HIỀN 
1963 Nam 21060167   

Phƣờng Thắng 

Lợi 

Thành phố 

Kon Tum 

Tỉnh Kon 

Tum 
706068052 16/07/2021 11:02   

  
DANH SÁCH 

CẤP CỨU 
                      

80 
NGUYỄN THỊ 

CHI 
1965 Nữ 21007126   Xã An Phú 

Thành phố 

Pleiku 

Tỉnh Gia 

Lai 
981656248 16/07/2021 10h20   

81 NGUYỄN LÊ 1945 Nam 13049193 Thôn 10 Xã Ia Pết 
Huyện Đăk 

Đoa 

Tỉnh Gia 

Lai 
914196543 16/07/2021 10h21   
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